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BÁO CÁO

Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 20/11/2019
I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin cuối cùng về bão KALMAEGI:

Sáng 20/11, bão Kalmaegi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực phía Bắc đảo Lu-dông (Philippin), sau đó tiếp tục suy yếu thành một vùng thấp và tan dần.
2. Tình hình thời tiết ngày và đêm 21/11:

- Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; sáng sớm và đêm trời rét.
- Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi; phía bắc sáng sớm và đêm trời rét.
- Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi. 

- Các khu vực khác: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.

3. Tình hình mưa:

- Mưa ngày (từ 19h/19/11-19h/20/11): Khu vực Trung Bộ rải rác có mưa, mưa vừa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm; một số trạm có lượng mưa lớn như: Cẩm Nhượng (Hà Tĩnh) 56mm; Thạch Hãn (Quảng Trị) 39mm; Trà My (Quảng Nam) 37mm.
- Mưa đêm (từ 19h/20/11-07h/21/11): Các khu vực trên cả nước hầu như không mưa hoặc có mưa nhỏ, lượng mưa phổ biến dưới 10mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Ba Đồn (Quảng Bình) 13mm; Hiền Lương (Quảng Trị) 14mm; Khâm Đức (Quảng Nam) 17mm.
- Mưa 3 ngày (từ 19h/17/11-19h/20/11): Các khu vực cả nước có mưa, mưa vừa, tổng lượng mưa phổ biến từ 20-60mm, một số trạm có tổng lượng mưa lớn hơn như: Phú Thọ (Phú Thọ) 70mm; Lèn (Thanh Hóa) 65mm; Tân Mỹ (Quảng Bình) 97mm; Thổ Chu (Kiên Giang) 71mm.
4. Tình hình thủy văn:
- Các sông Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nguyên: Mực nước các sông biến đổi chậm.
- Các sông Nam Bộ: Mực nước sông Cửu Long đang xuống theo triều. Mực nước cao nhất ngày 19/11 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,51m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,60m. Dự báo mực nước đầu nguồn sông Cửu Long sẽ lên theo triều. Đến ngày 24/11, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,65m; tại Châu Đốc ở mức 1,75m.
II. HỒ CHỨA
1. Hồ chứa thủy lợi:
- Khu vực Bắc Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 75-85%, có 02 hồ đang xả phát điện: Cửa Đạt (Thanh Hóa) Qxả 57 m3/s; Tả Trạch (Thừa Thiên Huế) Qxả 60 m3/s. Hiện ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh các hồ chứa nhỏ cơ bản đã đầy nước.

- Khu vực Nam Trung Bộ dung tích bình quân đạt từ 60-80%, có 01 hồ đang xả: Định Bình (Bình Định) Qxả 21 m3/s.
- Khu vực Tây Nguyên dung tích bình quân đạt từ 80-92%, có 03 hồ đang xả: Đắk Uy xả 17 m3/s (Kon Tum); Ea Soup Thượng 26 m3/s, Krông Buk Hạ xả 15 m3/s (Đắk Lắk). Hầu hết các hồ chứa nhỏ đã đầy nước.
2. Hồ chứa thủy điện:
- Khu vực Bắc Bộ (74 hồ), Bắc Trung Bộ (22 hồ) và Đông Nam Bộ (04 hồ): Vận hành bình thường.

- Khu vực Tây Nguyên (65 hồ): 02 hồ chứa vận hành theo Quy trình liên hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Buôn Kốp: 145/439; Srêpôk 3: 107/548; 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Đrây hlinh 1: 175/420.
- Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ (31 hồ): 01 hồ chứa vận hành theo Quy trình đơn hồ, xả điều tiết hồ chứa qua tràn/ lưu lượng về hồ (m3/s): Sông Bung 6: 84/218.
III. TIN ĐỘNG ĐẤT

Theo thông báo của Viện Vật lý Địa cầu:

- Vào hồi 15h32’54,2’’ ngày 20/11/2019 một trận động đất có độ lớn 4,2 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 19,172 độ Vĩ Bắc, 105,133 độ Kinh Đông, có độ sâu chấn tiêu khoảng 10Km, trong khu vực huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An. 
- Vào hồi 6h50’42’’ ngày 21/11/2019 một trận động đất có độ lớn 6,1 độ xảy ra tại vị trí có tọa độ 19,46 độ Vĩ Bắc, 101, 21 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 38km, trong khu vực Sayabouly (Lào).

Viện Vật lý Địa cầu vẫn đang tiếp tục theo dõi các trận động đất này. Hiện chưa có thông tin thiệt hại. 
Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT đã liên hệ với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Nghệ An và các tỉnh biên giới Việt-Lào chưa có thông tin về thiệt hại.
IV. CÔNG TÁC ỨNG PHÓ

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, chủ động theo dõi diễn biến của bão, tình hình thời tiết nguy hiểm để chủ động ứng phó.
V. CÁC CÔNG VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI


- Tiếp tục theo dõi sát diễn biến gió mạnh trên biển để cảnh báo cho thuyền trưởng, chủ phương tiện biết để chủ động phòng tránh.
- Theo dõi diến biến tình hình động đất để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khi có tình huống xảy ra.
- Tổ chức trực ban nghiêm túc để chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết nguy hiểm có thể xảy ra, thường xuyên báo cáo về Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo TW về PCTT và Văn phòng Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN./.
	Nơi nhận:

- Lãnh đạo BCĐ (để b/c); 
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);

- Thành viên BCĐ (để b/c);

- VPCP (để b/c);

- Chánh VPTT (để b/c);

- VP UBQG ƯPSCTT&TKCN; 

- Bộ Tư lệnh bộ đội BP;

- Các Tổng cục: PCTT, Thủy lợi, Thủy sản;

- Các Cục: Trồng trọt, Quản lý XDCT;

- BCH PCTT &TCKN các tỉnh (đăng trên Website BCĐ);
- Lưu VT, ƯPKP-01b.

	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Đức Quang


 TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo báo cáo nhanh số 269/BC-PCTT ngày 20/11/2019 của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, ảnh hưởng của sóng to, gió lớn kết hợp triều cường từ đầu tháng 11 đến nay đã gây sạt lở bờ biển ven đường ĐT 719, khu vực mũi Yên Ngựa, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam dài khoảng 400m, ăn sâu vào đất liền 5-7m, cao khoảng 1,5m (khu vực sạt lở cách mép đường ĐT 719 khoảng 10-15m). Hiện tại, chính quyền địa phương đã huy động lực lượng triển khai gia cố tạm bằng bao cát và tổ chức theo dõi diến biến sạt lở.

Trưởng ca trực:                             	Phạm Tuấn Sơn


Trực ban 1:                                   	Dương Đức Mỹ
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